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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm 

theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm): Trong phép tính 46 = 84 - 38, số 46 được gọi là: 

A. Hiệu B. Số hạng  C. Số bị trừ D. Số trừ 

Câu 2 (0,5 điểm): Hiệu của 2 số 64 và 18 là: 

A. 64     B. 18 C. 82 D. 46 

Câu 3 (0,5 điểm): Điền vào chỗ chấm: 65l - 26l = .... 

A. 39     B. 39l C. 91 D. 91l 

Câu 4 (0,5 điểm): Ngày 30 tháng 12 là thứ Bảy. Thứ Bảy tuần trước là ngày: 

A. 21 tháng 12     B. 22 tháng 12 C. 23 tháng 12 D. 24 tháng 12 

Câu 5 (0,5 điểm): Bút chì của em dài khoảng bao nhiêu xăng-ti-mét? 

A. 20cm     B. 20kg C. 1cm D. 20l 

Câu 6 (0,5 điểm): Hình vẽ bên có: 

A. 6 đoạn thẳng và 2 tứ giác 

B. 6 đoạn thẳng và 3 tứ giác 

C. 7 đoạn thẳng và 2 tứ giác 

D. 7 đoạn thẳng và 3 tứ giác 

Câu 7 (1 điểm): Điền số thích hợp vào dấu… 
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II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 

       47 + 36                     6 + 35                          74 - 8                       61 - 27            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Bài 2 (1 điểm): Hãy vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ: 

                   

Bài 3 (2 điểm): Trong vườn trường có 40 chậu hoa hồng và hoa cúc. An đếm 

được 18 chậu hoa hồng. Hỏi trong vườn trường có bao nhiêu chậu hoa cúc?        

Bài làm 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Bài 4 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 2, 5, 6, 7, 11, ...... , ....... 

b. Có ....           còn thiếu trong bức tường dưới đây.  

 

     

 

 

 

 

 

 

                

                  PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                        (Ký, ghi rõ họ tên) 
 



 

Bài Đáp án Điểm 

1 C 0.5 

2 D 0.5 

3 B 0.5 

4 C 0.5 

5 A 0.5 

6 C 0.5 

7 9 1 

Bài 1 

Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm 

Đặt tính không thẳng cột – 0.25 

điểm/phép tính 

2 

Bài 2 Vẽ đúng mỗi đồng hồ được 0.5 điểm 1 

Bài 3 

Trong vườn có số chậu hoa cúc là: 

(0.5 điểm) 

40 – 18 = 22 (chậu)  (phép tính đúng 

được 1 điểm, đơn vị đúng được 0.25 

điểm) 

Đáp số: 22 chậu hoa cúc (đáp số đúng 

được 0.25 điểm) 

2 

Bài 4 

- điền được đúng các số 13, 18, mỗi 

số đúng được 0.25 điểm 

- điền được đúng số 6 được 0.5 điểm 

1 

 

* Trình bày bài cẩu thả, để dây mực ra bài => trừ 1 điểm toàn bài. 
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